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	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	LỚP 
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Trần Kim Quốc An 
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0833147078

	2
	Nguyễn Minh Anh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0934561846

	3
	Hoàng Nhật Ánh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0399995180

	4
	Trịnh Lê Thế Anh
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0799061982

	5
	Phạm Xuân Đức
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0945028026

	6
	Trần Anh Duy
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0908602618

	7
	Hoàng Đỗ Ngọc Hân
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0903105349

	8
	Hồ Thị Thảo Hiền
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0924123924

	9
	Dương Danh Hòa
	TC Tiếng Anh
	Nam
	 
	0916818268

	10
	Nguyễn Minh Huy
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0703590959

	11
	Tô Ngân Khánh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0903856394

	12
	Nguyễn Huỳnh Anh Khoa
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0903856394

	13
	Nguyễn Anh Khôi
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0772751874

	14
	Nguyễn Lâm Khôi
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0908994483

	15
	Đặng Tùng Lâm
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0909339981

	16
	Vũ Hoàng Long
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0836767477

	17
	Nguyễn Phan Ánh Minh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0908975797

	18
	Nguyễn Đan Thảo My
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0935697649

	19
	Trần Võ Minh Ngọc
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0986287844

	20
	Lương Thành Hữu Nhân
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0902649567

	21
	Kim Đông Nhi
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Khơme
	0933899852

	22
	Lê Phương Uyển Nhi
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0778760078

	23
	Nguyễn Vĩnh Phú
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0376406752

	24
	Hà Kỳ Phương
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0918138282

	25
	Lê Minh Quân
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0985306649

	26
	Trần Diễm Quỳnh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0395636634

	27
	Bùi Phúc Tấn
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0865785634

	28
	Huỳnh Thị Anh Thư
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0937101246

	29
	Trần Thị Kim Trinh
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0971918489

	30
	Phạm Võ Anh Tuấn
	TC Tiếng Anh
	Nam
	Kinh
	0939023086

	31
	Mai Cát Tường
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0909178772

	32
	Đoàn Kiều Thảo Vân
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0765375698

	33
	Huỳnh Phương Vy
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0909430996

	34
	Nguyễn Ngọc Tường Vy
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0907858942

	35
	Nguyễn Viết Thái Yên
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	Kinh
	0329115352

	36
	Đặng Kim Ngọc Yến
	TC Tiếng Anh
	Nữ
	 
	0898442587
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